
 
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 44 người nộp thuế 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019;  

Căn cứ Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội về 

khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người 

nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách Nhà nước;  

Căn cứ Thông tư số 69/2020/TT-BTC ngày 15/7/2020 của Bộ Trưởng Bộ 

Tài chính quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo Nghị quyết số 

94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội;  

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa tại Công văn số 

4995/CT-QLN ngày 22/6/2023.  
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 44 người nộp 

thuế còn nợ trước ngày 01/7/2020 với tổng số nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm 

nộp là 2.569.798.772 đồng (Hai tỷ, năm trăm sáu mươi chín triệu, bảy trăm chín 

mươi tám nghìn, bảy trăm bảy mươi hai đồng).  

(Có danh sách người nộp thuế được xóa nợ tiền phạt chậm nộp,  

tiền chậm nộp kèm theo) 

Lý do xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp: Người nộp thuế thuộc 

đối tượng được xóa nợ theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị quyết số 

94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội. 

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa chịu trách nhiệm về tính chính xác 

của số liệu và các thông tin của hồ sơ xóa nợ. 

Điều 2. Căn cứ vào số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp được xóa nợ 

nêu tại Điều 1 Quyết định này, Chi cục Thuế thị xã Nghi Sơn điều chỉnh số tiền 

phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của người nộp thuế. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:             /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày          tháng       năm 2023 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa; Chi 

cục trưởng Chi cục Thuế thị xã Nghi Sơn; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên 

quan và người nộp thuế có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./.      
 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 Quyết định; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- UBND thị xã Nghi Sơn; 

- Trang TTĐT Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa; 

- Lưu: VT, KTTC. 
   

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

 

Nguyễn Văn Thi 
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DANH SÁCH  

NGƯỜI NỘP THUẾ ĐƯỢC XÓA NỢ TIỀN PHẠT CHẬM NỘP, TIỀN CHẬM NỘP 

 (Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày         /       /2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)   

 

 

Đơn vị tính: Đồng 

TT  
Tên người 

nộp thuế 

Mã số 

thuế 

Địa chỉ kinh 

doanh 

Họ và 

tên 

Số giấy tờ cá 

nhân 

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

giấy tờ 

cá nhân 

Cơ 

quan 

cấp 

giấy tờ 

cá nhân 

Tổng số tiền 

phạt chậm 

nộp, tiền 

chậm nộp 

được xóa nợ 

Trong đó (Tiểu mục) 

4272 4917 4918 4921 4922 4927 4931 4944 

 1  2 3 4 5 6 7 8 9=10+…+17 10 11 12 13 14 15 16 17 

    -    

DOANH 

NGHIỆP, TỔ 

CHỨC 

  
     

2.569.798.772  66.370.443    1.511.102  35.938.934  9.282.392  1.631.325  833.160.847  964.477.746  668.339.700  

          

1  

HỢP TÁC XÃ 

DỊCH VỤ 

NÔNG NGHIỆP 

ANH SƠN 

2801434411 

Xã Anh Sơn, Thị 

xã Nghi Sơn, 

tỉnh Thanh Hoá     

        

1.576.946  
                -                  -                    -        

                   

-    

          

60.058  

     

1.516.888  

         

2  

DOANH 

NGHIỆP TƯ 

NHÂN DŨNG 

CÚC 

2801087990 

Thôn Quế Sơn - 

Xã Các Sơn, Thị 

xã Nghi Sơn, 

tỉnh Thanh Hoá 

Lê Bá 

Dũng 
171478739 25.01.2000 

Công an 

Thanh 

Hóa 

      
50.918.137  

                -                  -    
      

638.283  
    

       
2.262.120  

   
15.435.988  

   
32.581.746  

         

3  

CÔNG TY 

TNHH XD VÀ 

TM VĂN ANH 

2802422673 

Nhà bà Đậu Thị 

Bình, thôn Cầu 

Đỗng xã Hùng 

Sơn (nay là xã 

Các Sơn) thị xã 

Nghi Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa. 

Triệu Văn 

Long 
173752463 16.11.2014 

Công an 

Thanh 

Hóa 

        
4.671.850  

   
3.300.250  

              -                    -        
                   

-    
                  -    

     
1.371.600  

         

4  

CHI NHÁNH 

SỐ 1 - CÔNG 

TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ VÀ 

DỊCH VỤ NAM 

PHƯƠNG 

0105378818-

001 

Thôn Tân Hải, 

Phường Hải 

Bình, Thị xã 

Nghi Sơn, tỉnh 

Thanh Hoá 

Trần Anh 

Khoa 
22707088 17/6/2009 

Công an 

TP HCM 

        
4.972.870  

   
2.728.750  

  1.491.120                  -        
                   

-    
                  -    

        
753.000  

         

5  

CÔNG TY 

TNHH ANH 

HIỀN PHÁT 

2801953696 

Nhà ông Lê 

Ngọc Hải, thôn 

Nam Hải, 

Phường Hải 

Bình, Thị xã 

Nghi Sơn, tỉnh 

Thanh Hoá 

Mai Xuân 

Chung 
172184122 04/10/2002 

Công an 

Thanh 

Hóa 

      

10.994.021  

   

7.888.217  
              -    

      

443.774  
    

                   

-    

        

310.230  

     

2.351.800  

         

6  

CÔNG TY 

TNHH DVTM 

AN BÌNH 

2802426526 

Thôn Tân Hải, 

Phường Hải 

Bình, Thị xã 

Nghi Sơn, tỉnh 

Thanh Hoá 

Đỗ Thị 

Chi 
171242424 06/04/2009 

Công an 

Thanh 

Hóa 

             
72.750  

        
72.750  

              -                    -        
                   

-    
                  -                      -    
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TT  
Tên người 

nộp thuế 

Mã số 

thuế 

Địa chỉ kinh 

doanh 

Họ và 

tên 

Số giấy tờ cá 

nhân 

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

giấy tờ 

cá nhân 

Cơ 

quan 

cấp 

giấy tờ 

cá nhân 

Tổng số tiền 

phạt chậm 

nộp, tiền 

chậm nộp 

được xóa nợ 

Trong đó (Tiểu mục) 

4272 4917 4918 4921 4922 4927 4931 4944 

 1  2 3 4 5 6 7 8 9=10+…+17 10 11 12 13 14 15 16 17 

         

7  

CÔNG TY 

TNHH XÂY 

DỰNG – VẬN 

CHUYỂN AN 

BÌNH 

2802480594 

Thôn Tân Hải, 

Phường Hải 

Bình, Thị xã 

Nghi Sơn, tỉnh 

Thanh Hoá 

    

        

1.698.642  
                -                  -                    -        

                   

-    

     

1.388.442  

        

310.200  

         

8  

CÔNG TY 

TNHH THANH 

HÓA 855 

2802482087 

Thôn Hà Bắc, Xã 

Hải Hà, Thị xã 

Nghi Sơn, tỉnh 

Thanh Hoá 

Vũ Văn 

Tới 
142731899 27/08/2013 

Công an 

Hải 

Dương 

           

783.544  
                -                  -    

      

424.197  
    

                   

-    

        

268.147  

          

91.200  

         

9  

CÔNG TY 

TNHH DỊCH 

VỤ THƯƠNG 

MẠI HOÀNG 

HIỀN 

2801741902 

Nhà ông Mai 

Hưng Hoàng, 

Thôn Hà Đông, 

Xã Hải Hà, Thị 

xã Nghi Sơn, 

tỉnh Thanh Hoá 

Trần Đại 

Quốc 
172690314 10/08/2009 

Công an 

Thanh 

Hóa 

        

4.768.745  

   

2.517.612  
              -    

   

1.861.214  
    

                   

-    

        

332.394  

          

57.525  

        

10  

CÔNG TY 

TNHH DV & 

TM QUANG 

VINH 

2802528260 

Khu B Quyền 

Qúy, Tiểu Khu 

2, Phường Hải 

Hòa, Thị xã Nghi 

Sơn, tỉnh Thanh 

Hoá 

Nguyễn 

Văn Vinh 
173732619 05/01/2015 

Công an 

Thanh 

Hóa 

        
1.349.731  

      
721.500  

              -    
      

222.031  
    

                   
-    

                  -    
        

406.200  

         

11  

CÔNG TY 

TNHH TM 

DỊCH VỤ AN 

LỘC PHÁT 

2802532997 

Khu dân cư đập 

đá, tiểu khu 2, 

Phường Hải Hòa, 

Thị xã Nghi Sơn, 

tỉnh Thanh Hoá 

    

               
6.400  

                -                  -                    -        
                   

-    
                  -    

            
6.400  

        

12  

CÔNG TY 

TNHH ĐỨC 

TRÌNH 

2802296806 

Thôn Xuân Hòa, 

Xã Hải Hòa (nay 

là phường Hải 

Hòa), Thị xã 

Nghi Sơn, tỉnh 

Thanh Hoá 

Lê Trọng 

Trình 
172169532 07.12.2010 

Công an 

Thanh 

Hóa 

        
2.839.615  

                -                  -                    -        
                   

-    
     

2.839.615  
                  -    

        

13  

CÔNG TY 

TNHH ĐẠI 

NGHĨA 136 

2802503682 

Thôn Trung 

Chính, Xã Hải 

Hòa (nay là 

phường Hải Hòa) 

Thị xã Nghi Sơn, 

tỉnh Thanh Hoá 

Nguyễn 

Trọng 

Chung 

172158759 09/01/2012 

Công an 

Thanh 

Hóa 

           

573.750  

      

263.550  
              -                    -        

                   

-    
                  -    

        

310.200  

        

14  

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN 

DV&TM DŨNG 

PHƯƠNG 

2802556677 

Thôn Xuân Hòa, 

Xã Hải Hòa (nay 

là phường Hải 

Hòa,) Thị xã 

Nghi Sơn, tỉnh 

Thanh Hoá 

Bùi Văn 

Cường 
172160596 16/06/2014 

Công an 

Thanh 

Hóa 

           

510.900  
                -                  -                    -        

                   

-    
                  -    

        

510.900  
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TT  
Tên người 

nộp thuế 

Mã số 

thuế 

Địa chỉ kinh 

doanh 

Họ và 

tên 

Số giấy tờ cá 

nhân 

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

giấy tờ 

cá nhân 

Cơ 

quan 

cấp 

giấy tờ 

cá nhân 

Tổng số tiền 

phạt chậm 

nộp, tiền 

chậm nộp 

được xóa nợ 

Trong đó (Tiểu mục) 

4272 4917 4918 4921 4922 4927 4931 4944 

 1  2 3 4 5 6 7 8 9=10+…+17 10 11 12 13 14 15 16 17 

        

15  

CÔNG TY 

TNHH 

NGUYỄN 

HÙNG 

2800763251 

Tiểu khu 7 thị 

trấn Tĩnh Gia, 

Thị xã Nghi Sơn, 

tỉnh Thanh Hoá 
    

           
552.833  

                -                  -                    -        
                   

-    
                  -    

        
552.833  

        

16  

CÔNG TY 

TNHH DVTM 

TỔNG HỢP 

GIA BẢO 

2802444116 

Thôn Thượng 

Hải, Phường Hải 

Thanh, Thị xã 

Nghi Sơn, tỉnh 

Thanh Hoá 

Nguyễn 

Văn Hùng 
170733388 24/06/2008 

Công an 

Thanh 

Hóa 

           
858.550  

      
329.350  

              -                    -        
                   

-    
                  -    

        
529.200  

        

17  

CÔNG TY 

TNHH DỊCH 

VỤ VẬN TẢI 

HỒNG ĐĂNG 

2802545989 

Thôn Quang 

Minh, Phường 

Hải Thanh, Thị 

xã Nghi Sơn, 

tỉnh Thanh Hoá 

Nguyễn 

Văn Đăng 
173756058 16/10/2012 

Công an 

Thanh 

Hóa 

           

309.786  

      

150.500  
              -    

      

159.286  
    

                   

-    
                  -                      -    

        

18  

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN 

LẮP DỰNG 

MINH TÂM 

PHÁT 

2802773960 

Thôn Thượng 

Hải, Phường Hải 

Thanh, Thị xã 

Nghi Sơn, tỉnh 

Thanh Hoá 

Nguyễn 

Văn Thơ 
172691431 08/08/2011 

Công an 

Thanh 

Hóa 

           

173.400  
                -                  -                    -        

                   

-    
                  -    

        

173.400  

        

19  

CÔNG TY 

TNHH TÀI 

CHÍNH 68 

2802476100 

Thôn Liên 

Trung, Phường 

Hải Thượng, Thị 

xã Nghi Sơn, 

tỉnh Thanh Hoá 

Dương 

Công Duy 
173739168 06/06/2014 

Công an 

Thanh 

Hóa 

           
791.150  

      
685.250  

              -                    -        
                   

-    
                  -    

        
105.900  

       

20  

CÔNG TY CỔ 

PHẦN 

THƯƠNG MẠI 

VÀ VẬN TẢI 

ĐẠI PHÁT 

2801065612 

Thôn Nam Hải - 

Phường Hải 

Thượng, Thị xã 

Nghi Sơn, tỉnh 

Thanh Hoá 

    

    

485.995.195  

   

1.004.850  
              -    

 

11.414.677  
    

                   

-    

 

223.761.332  

 

249.814.336  

        

21  

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN 

QUỲNH NGA 

2801245118 

Nhà Ông Lê Văn 

Quân, thôn Nam 

Yến, Xã Hải 

Yến, Thị xã Nghi 

Sơn, tỉnh Thanh 

Hoá 

Trần Thị 

Ngân 
173058960 28.03.2008 

Công an 

Thanh 

Hóa 

        
1.294.960  

   
1.268.750  

              -                    -        
                   

-    
                  -    

          
26.210  

       

22  

CÔNG TY 

TNHH THÀNH 

QUYẾT 

2801542569 

Nhà ông Lê 

Minh Quyết, 

thôn Nam Yến, 

Xã Hải Yến, Thị 

xã Nghi Sơn, 

tỉnh Thanh Hoá 

Lê Minh 

Quyết 
173756445 01.01.2010 

Công an 

Thanh 

Hóa 

           

753.000  
                -                  -                    -        

                   

-    
                  -    

        

753.000  
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TT  
Tên người 

nộp thuế 

Mã số 

thuế 

Địa chỉ kinh 

doanh 

Họ và 

tên 

Số giấy tờ cá 

nhân 

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

giấy tờ 

cá nhân 

Cơ 

quan 

cấp 

giấy tờ 

cá nhân 

Tổng số tiền 

phạt chậm 

nộp, tiền 

chậm nộp 

được xóa nợ 

Trong đó (Tiểu mục) 

4272 4917 4918 4921 4922 4927 4931 4944 

 1  2 3 4 5 6 7 8 9=10+…+17 10 11 12 13 14 15 16 17 

       

23  

CÔNG TY 

TNHH HOÀNG 

LONG MAI 

LÂM 

2802205622 

Thôn Tân Thành, 

Phường Mai 

Lâm, Thị xã 

Nghi Sơn, tỉnh 

Thanh Hoá 

Trịnh Thị 

Phương 
171503094 07.11.1996 

Công an 

Thanh 

Hóa 

           

556.625  
                -                  -    

      

127.149  
    

                   

-    

        

410.276  

          

19.200  

       

24  

CÔNG TY 

TNHH 

THƯƠNG MẠI 

VÀ ĐỒ GỖ 

BẢO MINH 

2802294492 

Thôn Hải Lâm, 

Phường Mai 

Lâm, Thị xã 

Nghi Sơn, tỉnh 

Thanh Hoá 

Nguyễn 

Đình Hưng 
171183505 23.03.2015 

Công an 

Thanh 

Hóa 

           

158.100  

        

77.700  
              -                    -        

                   

-    
                  -    

          

80.400  

       

25  

CHI NHÁNH 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN FALCON 

LOGISTICS 

THANH HÓA 

0305625415-

003 

Thôn Nam Sơn, 

Xã Nghi Sơn, 

Thị xã Nghi Sơn, 

tỉnh Thanh Hoá 

Trần Toàn 

Thắng 
024100773 07.01.2003 

Công an 

TP HCM 

           

299.000  
                -                  -                    -        

                   

-    
                  -    

        

299.000  

       

26  

CHI NHÁNH 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN 

THƯƠNG MẠI 

VÀ ĐẦU TƯ 

CÔNG NGHỆ 

THỦ ĐÔ TẠI 

THANH HÓA 

2500292192-

003 

Cảng PTSC, khu 

kinh tế Nghi 

Sơn, Xã Nghi 

Sơn, Thị xã Nghi 

Sơn, tỉnh Thanh 

Hoá 

    

           

213.500  
                -                  -                    -        

                   

-    
                  -    

        

213.500  

       

27  

CÔNG TY 

TNHH TM-DV 

NÔNG HƯNG 

2802459465 

Thôn Trung Sơn, 

Xã Nghi Sơn, 

Thị xã Nghi Sơn, 

tỉnh Thanh Hoá 

Trần Văn 

Hưng 
172186454 19/08/2009 

Công an 

Thanh 

Hóa 

           

310.200  
                -                  -                    -        

                   

-    
                  -    

        

310.200  

       

28  

CÔNG TY 

TNHH VIỄN 

THÔNG GIANG 

THIÊN 

2802484623 

Thôn Bắc Sơn, 

Xã Nghi Sơn, 

Thị xã Nghi Sơn, 

tỉnh Thanh Hoá 

Trần Tuấn 

Linh 
173764556 23/02/2011 

Công an 

Thanh 

Hóa 

             
58.500  

                -                  -                    -        
                   

-    
                  -    

          
58.500  

       

29  

CÔNG TY 

TNHH KINH 

DOANH TÀI 

CHÍNH BÌNH 

HÀ 

2802519717 

Phố Thành, 

Phường Nguyên 

Bình, Thị xã 

Nghi Sơn, tỉnh 

Thanh Hoá 

Lê Thị Hà 173762089 25/11/2010 

Công an 

Thanh 

Hóa 

           
181.800  

                -                  -                    -        
                   

-    
                  -    

        
181.800  

       

30  

CÔNG TY 

TNHH DỊCH 

VỤ BẤT ĐỘNG 

SẢN THÁI SƠN 

2802552947 

Quốc lộ 1A, 

đường Đào Duy 

Từ, Phường 

Nguyên Bình, 

Thị xã Nghi Sơn, 

tỉnh Thanh Hoá 

Lê Đức 

Quang 
172759196 08/08/2012 

Công an 

Thanh 

Hóa 

           

310.050  

      

204.750  
              -                    -        

                   

-    
                  -    

        

105.300  



7 
 

 
 

TT  
Tên người 

nộp thuế 

Mã số 

thuế 

Địa chỉ kinh 

doanh 

Họ và 

tên 

Số giấy tờ cá 

nhân 

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

giấy tờ 

cá nhân 

Cơ 

quan 

cấp 

giấy tờ 

cá nhân 

Tổng số tiền 

phạt chậm 

nộp, tiền 

chậm nộp 

được xóa nợ 

Trong đó (Tiểu mục) 

4272 4917 4918 4921 4922 4927 4931 4944 

 1  2 3 4 5 6 7 8 9=10+…+17 10 11 12 13 14 15 16 17 

        

31  

CÔNG TY 

TNHH VẬN 

TẢI MINH THU 

2801946699 

Nhà ông Mai 

Xuân Chung, 

Đội 12, Thôn 

Sơn Thắng, 

Phường Nguyên 

Bình, Thị xã 

Nghi Sơn, tỉnh 

Thanh Hoá 

Nguyễn 

Ngọc Thu 
172584214 06.07.1999 

Công an 

Thanh 

Hóa 

           

154.844  
                -                  -                    -        

                   

-    
                  -    

        

154.844  

       

32  

DOANH 

NGHIỆP TƯ 

NHÂN 

NGUYỄN 

QUÂN SƠN 

2801952420 

Thôn 6, Phường 

Nguyên Bình, 

Thị xã Nghi Sơn, 

tỉnh Thanh Hoá 

Nguyễn Bá 

Quân 
172195347.THO 13.12.2004 

Công an 

Thanh 

Hóa 

      

49.115.927  

   

2.039.800  
              -    

   

2.883.370  
    

                   

-    

   

42.544.057  

     

1.648.700  

       

33  

CÔNG TY 

TNHH DỊCH  

VỤ TỔNG HỢP 

TÂN TRƯỜNG 

2802267805 

Thôn 7, Xã Tân 

Trường, Thị xã 

Nghi Sơn, tỉnh 

Thanh Hoá 

Nguyễn Bá 

Hiệu 
173040789 02.01.2007 

Công an 

Thanh 

Hóa 

        

4.564.000  

   

3.064.600  
              -                    -        

                   

-    
                  -    

     

1.499.400  

       

34  

CÔNG TY 

TNHH BẰNG 

HOA MOBILE 

2802476654 

Thôn Trung Sơn, 

Xã Thanh Sơn, 

Thị xã Nghi Sơn, 

tỉnh Thanh Hoá 

Lê Đình 

Bằng 
172185891 14/05/2014 

Công an 

Thanh 

Hóa 

               

9.046  

          

8.750  
              -                    -        

                   

-    

               

296  
                  -    

       

35  

CÔNG TY 

TNHH SÓNG 

XANH NGHI 

SƠN 

0312948368 

Khu đô thị Sóng 

Xanh, thôn Liên 

Vinh, Phường 

Tĩnh Hải, Thị xã 

Nghi Sơn, tỉnh 

Thanh Hoá 

    
        

2.368.500  
                -                  -                    -        

                   

-    
                  -    

     

2.368.500  

       

36  

CÔNG TY 

TNHH TM VÀ 

DV TÂN ĐỨC 

HÒA 

2802280588 

Thôn Liên Vinh, 

Phường Tĩnh 

Hải, Thị xã Nghi 

Sơn, tỉnh Thanh 

Hoá 

Trần 

Thanh Ba 
210593550 06.12.1997 

Công an 

Quãng 

Ngãi 

        

4.878.821  

   

3.059.700  
              -                    -        

                   

-    

        

319.721  

     

1.499.400  

       

37  

CÔNG TY 

TNHH GIA 

HỒNG LỘC 

2802396374 

Thôn Liên Vinh, 

Phường Tĩnh 

Hải, Thị xã Nghi 

Sơn, tỉnh Thanh 

Hoá 

Đỗ Thị 

Hiền 
C0104204 11.5.2012 

Công an 

tỉnh 

Thanh  

Hóa 

        
1.288.110  

   
1.242.360  

              -                    -        
                   

-    
                  -    

          
45.750  

       

38  

CÔNG TY 

TNHH 

THƯƠNG MẠI 

- VẬN TẢI 

GIANG LINH 

2801143564 

Nhà ông Phạm 

Hùng Sơn, thôn 

Văn Sơn, 

Phường Ninh 

Hải, Thị xã Nghi 

Sơn,  tỉnh Thanh 

Hoá Hoá 

    
 

1.876.433.354  
        

29.679.889  
  

         

12.476.056  

        

9.282.392  

         

1.631.325  

            

830.751.615  

         

639.807.419  

         

363.718.375  



8 
 

 
 

TT  
Tên người 

nộp thuế 

Mã số 

thuế 

Địa chỉ kinh 

doanh 

Họ và 

tên 

Số giấy tờ cá 

nhân 

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

giấy tờ 

cá nhân 

Cơ 

quan 

cấp 

giấy tờ 

cá nhân 

Tổng số tiền 

phạt chậm 

nộp, tiền 

chậm nộp 

được xóa nợ 

Trong đó (Tiểu mục) 

4272 4917 4918 4921 4922 4927 4931 4944 

 1  2 3 4 5 6 7 8 9=10+…+17 10 11 12 13 14 15 16 17 

       

39  

CÔNG TY 

TNHH THIÊN 

BẢO KHANG 

2802440721 

Thôn Ninh Sơn, 

Xã Trường Lâm, 

Thị xã Nghi Sơn, 

tỉnh Thanh Hoá 

Mai Khánh 

Nga 
173030234 28/05/2010 

Công an 

Thanh 

Hóa 

        
5.689.480  

   
4.801.480  

              -                    -        
                   

-    
                  -    

        
888.000  

       

40  

CHI NHÁNH 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ XÂY 

DỰNG DẦU KHÍ 

HÙNG VƯỢNG 

TẠI THANH HÓA 

3501790308-

001 

Thôn Ninh Sơn, 

Xã Trường Lâm, 

Thị xã Nghi Sơn, 

tỉnh Thanh Hoá 
    

      

34.325.672  

      

426.300  
              -    

   

4.315.008  
    

                   

-    

   

28.946.564  

        

637.800  

        

41  

CÔNG TY 

TNHH HOA 

THỊNH PHÁT 

2801290463 

Xóm Cầu Lau, 

Xã Trường Lâm, 

Thị xã Nghi Sơn, 

tỉnh Thanh Hoá 

Lê Thị 

Hoa 
172189324 13.08.2010 

Công an 

Thanh 

Hóa 

        

3.346.101  
                -                  -                    -        

          

147.112  

     

1.128.496  

     

2.070.493  

       

42  

CÔNG TY 

TNHH LAN 

THỤ 

2801664398 

Tại nhà ông Hồ 

Văn Thụ, thôn 

Ninh Sơn, Xã 

Trường Lâm, Thị 

xã Nghi Sơn, 

tỉnh Thanh Hoá 

    
        

8.746.935  

      

530.335  
              -    

      

973.889  
    

                   

-    

     

6.924.711  

        

318.000  

       

43  

CÔNG TY 

TNHH XD VẬN 

TẢI VÀ CUNG 

ỨNG NHÂN 

LỰC ĐỨC 

GIANG 

2802556684 

Thôn 1, Xã Tùng 

Lâm, Thị xã 

Nghi Sơn, tỉnh 

Thanh Hoá 

Nguyễn 

Quang 

Diễn 

172691443 18/03/2016 

Công an 

Thanh 

Hóa 

           

303.450  

      

303.450  
              -                    -        

                   

-    
                  -                      -    

       

44  

CÔNG TY 

TNHH 

THANKS FOR 

SHARING 

VINA 

2802294037 

Thôn 1, Phường 

Xuân Lâm, Thị 

xã Nghi Sơn, 

tỉnh Thanh Hoá 

DAVID 

YOO 
511765915 12.06.2013 

Phòng 

nhà nước 

Mỹ 

             

19.982  
                -           19.982                  -        

                   

-    
                  -                      -    
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